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CÐ NL 22D

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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3.02.04.04.008/07/2004BìnhĐặng Phước03042212511

4.13.05.06.001/01/2001BìnhPhan Thanh03042212522

4.12.05.59.011/05/2004ChiếnTrần Quốc03042212533

0.50.01.01.023/5/2001CườngNguyễn Chí03042212544

2.43.02.01.010/10/2004DanhNguyễn Thành03042212555

4.53.05.010.028/08/2004DanhVõ Công03042212566

4.73.05.510.006/01/2004DuyHuỳnh Nhật Đức03042212577

5.24.05.610.029/12/2003DuyNguyễn Minh03042212588

3.52.06.01.008/07/2004DuyNguyễn Thanh03042212599

4.53.05.010.007/01/2002DuyNguyễn Thịnh030422126010

4.33.04.89.024/08/2004DươngVõ Phi030422126111

3.95.03.02.026/04/2000ĐanPhạm Huy030422126212

0.90.02.01.011/08/2004ĐăngNguyễn Hồng030422126313

8.17.09.010.009/02/2001ĐặngDương Văn030422126414

0.00.00.00.012/11/2002ĐiềnTrần Cát030422126515

2.30.04.55.005/01/2004GiangVõ Trường030422126616

4.33.04.89.003/02/2004HậuLê Tấn030422126717

5.95.06.010.015/06/2004HậuNguyễn Trung030422126818

5.74.07.09.019/06/2004HậuPhan Phúc030422126919

7.06.08.56.007/01/2004HiếuNguyễn Chí030422127120

4.24.04.06.001/11/2004HiếuNguyễn Minh030422127221

6.86.07.010.004/10/2004HoàNguyễn Văn030422127322

3.22.05.02.019/03/2003HuyMã Minh030422127423

0.90.02.01.023/01/2004HuyNguyễn Quốc030422127624

4.13.05.06.014/04/2003HuyTrần Đức030422127725

3.53.04.52.008/12/2004HuyTrần Quốc030422127826

6.57.05.010.011/06/2004HuyTrần Võ Minh030422127927

5.75.05.510.023/04/2004HùngHứa Thanh030422128028

4.55.04.52.011/07/2004HưngNguyễn Đặng Khánh030422128129

6.55.07.410.002/12/2004KhanhTrần Lâm Chí030422128230

3.74.04.01.021/10/2004KiênHuỳnh Thuận030422128331

4.85.05.51.005/10/2004KiệtLê Quốc030422128432

4.33.05.56.015/10/2004KiệtNguyễn Tuấn030422128533
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4.02.06.06.030/12/2004LinhĐặng Kim Tiểu030422128634

3.53.03.46.007/03/2004LongBùi Văn030422128735

5.64.06.610.027/07/2003LộcPhạm Hữu030422128836

5.75.06.56.006/04/2004LộcVõ Hữu030422128937

1.30.03.01.010/04/2004LuânNguyễn Minh030422129038

6.95.08.510.016/02/2004LươngTất Gia030422129139

3.73.04.06.016/03/2004MinhĐỗ Tuấn030422129240

4.44.04.56.029/05/2004MinhNguyễn Nhật030422129341

3.31.04.89.016/09/2004MinhTrần Nhật030422129442

3.32.05.51.023/10/2004NamNguyễn Phạm Hào030422129543

5.24.05.610.011/01/2000NgọcHuỳnh Thanh Bảo030422129644

5.24.05.510.005/09/2004NhânNguyễn Hoàng030422129745

4.54.04.09.002/10/2004NhânNguyễn Thành030422129846

3.02.04.52.026/06/2004NhựtLê Minh030422129947

5.06.04.52.025/02/2004PhátHồ Chấn030422130048

5.44.06.010.006/08/2004PhátLê Thuận030422130149

5.24.05.510.001/09/2004PhongHuỳnh Tấn030422130350

5.54.06.59.001/11/2004PhúBành Nguyễn Tường030422130451

6.06.05.010.019/08/2004PhúNguyễn Gia030422130652

5.15.05.06.023/11/2004PhúcLê Hữu030422130753

2.90.06.05.001/01/2004PhúcLê Trọng030422130854

2.80.05.56.028/12/2004PhúcTrần Hoàng030422130955

4.13.05.06.015/04/2004PhướcTrần Hữu030422131056

0.70.01.51.013/06/2004QuốcNguyễn Minh030422131157

5.66.06.02.021/11/2002QuyềnBùi Anh030422131258

5.76.04.59.029/06/2004SơnLâm Quốc030422131359

5.14.05.210.002/12/2004TàiTrương Tấn030422131460

0.00.00.00.004/06/2003ThanhNguyễn Quốc030422131561

4.04.04.04.011/04/2004ThanhVõ Tấn030422131662

5.44.06.010.027/07/2004ThànhLê Văn030422131763

4.53.05.010.023/09/2004TháiTrần Công030422131864

8.68.09.010.022/01/2004ThânNgô Văn030422131965

5.35.05.56.023/09/2004ThiệnBùi Ngọc030422132066

5.24.05.610.015/04/2003ThiệnLương Minh030422132167

4.44.04.56.007/04/2004ThọThái Văn030422132268

5.04.05.010.002/01/2004TiếnNgô Thanh030422132369

4.04.03.56.010/02/2004TiếnNguyễn Nhật030422132470

4.13.05.06.006/01/2004TínThạch Trung030422132571

4.95.04.56.029/10/2004ToànHồ Quốc030422132672

3.73.05.02.004/01/2004TrácLê Hữu030422132773
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3.43.03.55.006/04/2004TrungHuỳnh Nhất030422132874

5.25.05.26.029/06/2003TuấnLê Huỳnh030422132975

7.46.08.510.030/12/2004VănLý Khoa030422133076

5.44.06.010.012/03/2004VănVõ Anh030422133177

3.93.05.52.002/12/2004VĩNguyễn Tuấn030422133278

6.57.06.06.009/12/2004NamTrần Hoàng030422133679

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 27 tháng 02 năm 2023

17(21.5%)30(38%)22(27.8%)6(7.6%)2(2.5%)2(2.5%)0(0%)79(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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